TRỒNG CÂY PHẬT THỦ TẠI LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP XÃ TRƯỜNG XUÂN
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Lâm nghiệp Hoàng Mạnh Hùng 
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình  
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 
4. Tính cấp thiết của mô hình  

Hiện nay các loại giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đa số đều được nhập từ các tỉnh khác về nên chi phí khá lớn, chính vì vậy việc thực hiện thành công “Mô hình trồng cây Phật thủ tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân” sẽ đánh giá khả năng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, từ đó có thể nhân và cung cấp giống cây trồng đảm bảo chất lượng cho các hộ di dân tại Làng cũng như các hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nâng cao hiệu quả kinh tế.

5. Mục tiêu của mô hình  

- Đánh giá khả năng thích nghi đối với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của cây phật thủ tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân. 

- Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây phật thủ trồng tại khu vực nghiên cứu.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây phật thủ.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Trồng 130 cây Phật thủ.

- Phạm vi nghiên cứu: Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015.

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình   

Triển khai trồng trực tiếp trên vùng đất Làng Thanh niên lập nghiệp xã  Trường Xuân theo hai hình thức là trồng ra vùng đất tự nhiên: 100 cây/1.700 m2 và trồng trong chậu: 30 cây/150m2, qua đó nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và sự thích nghi cũng như hiệu quả kinh tế của cây phật thủ trong mô hình.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình  

Qua kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và sự thích nghi cũng như hiệu quả kinh tế của cây phật thủ trong mô hình, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình sẽ có cơ sở đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng và nhân rộng mô hình theo mục tiêu được phê duyệt.

9. Kinh phí thực hiện mô hình ứng dụng: 

Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                     274.014.000 đồng  
Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh: 191.764.000 đồng 

                  - Nguồn tổ chức,cá nhân:                  82.250.000 đồng 
10. Thời gian thực hiện: 02 năm, từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015.  
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân có tổng diện tích đất canh tác trên 200 ha, đất đai tương đối bằng phẳng chủ yếu là đất vàng nhạt trên đá và đất phù sa ngòi suối, độ dày tầng đất trên 70cm, khí hậu tại làng mát mẻ, mưa nhiều, có nguồn lao động dồi dào là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt, đặc biệt là trồng các loại cây ăn quả thuộc họ cam. Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc họ Rutaceae (họ cam), là giống cây bản địa của Trung Quốc, Nhật Bản và được trồng khá phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên tỉnh ta vẫn chưa có mô hình trồng cây Phật thủ nhằm cung cấp cây giống cũng như các sản phẩm của chúng. 

Để góp phần giúp các hộ di dân tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân, các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều và các hộ dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh có được nguồn giống cây trồng mới, có chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình đã đề xuất thực hiện “Mô hình trồng cây Phật thủ tại làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân”. 

I. Nội dung thực hiện

1.1. Quy mô 
- Trồng Phật thủ tự nhiên: 100 cây/1.700 m2.

- Trồng Phật thủ trong chậu: 30 cây/150m2.

1.2. Một số chỉ tiêu theo dõi 

- Thời gian ra hoa, kết quả.

- Tỷ lệ ra quả = Tổng số quả/số cây ban đầu.


- Số quả trung bình/vụ = Tổng số quả/ tổng số vụ.


- Tỷ lệ chết: Tổng số cây chết/số lượng cây ban đầu.

- Khả năng chống chịu sâu bệnh.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế.

II. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Địa điểm triển khai thực hiện mô hình 

- Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

2.2. Trang thiết bị đảm bảo cho việc triển khai thực hiện mô hình 

- Hệ thống tưới tiêu, bể chứa nước, máy bơm nước, bể chứa phân xanh.

- Hệ thống giàn đỡ cây, bình phun thuốc, mặt nạ chống độc, các thiết bị phục vụ phòng trừ sâu bệnh.

- Xe ô tô, xe cút kít, máy cắt cỏ, máy cày đất, dụng cụ thủ công làm cỏ, vun gốc cây, dụng cụ cắt tỉa, phục vụ thu hái, bảo quản, vận chuyển quả.

- Chậu trồng cây

2.3. Mua cây giống 

Tiến hành mua 130 cây giống, trong đó 100 cây giống trồng tự nhiên và 30 cây giống để trồng trong chậu tại Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội.

Bên cạnh đó, đơn vị đã mua thêm 100 cây giống về trồng bằng nguồn vốn khác. 

2.4. Trồng, chăm sóc cây trồng 
- Tất cả cây giống vận chuyển về được tổ chức trồng ngay vào tháng 10/2014.

- Hoa Phật thủ thường ra rất nhiều, nhưng tỉ lệ đậu quả thường thấp, chỉ vào khoảng 6-8% tùy thuộc vào điều kiện chăm bón và đặc điểm của giống. Vì vậy phải tăng cường công tác theo dõi, chăm sóc kỹ lưỡng và bón phân đúng thời kỳ trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. 

III. Kết quả đạt được

3.1. Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây phật thủ 


Mô hình sau 02 năm triển khai thực hiện đã đạt được kết quả cao, toàn bộ cây giống, gồm 100 cây giống tự nhiên và 30 cây giống trong chậu sinh trưởng và phát triển tốt đạt tỷ lệ sống 100%.

* Thời gian ra hoa, kết quả:

- Năm thứ nhất: Phật thủ được trồng có độ tuổi 1 năm, cây được trồng vào tháng 10 năm 2013. Sau quá trình trồng và chăm sóc cây sinh trưởng và phát triển tốt, từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau, cây bắt đầu ra hoa đậu quả, tỷ lệ đạt 30% trên tổng số cây giống đã trồng, đơn vị cho cắt tỉa toàn bộ hoa, quả và cho vít cành toàn bộ số cây giống để đảm bảo sức sống cho cây, giúp cây ra hoa và đậu quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo (Theo kinh nghiệm thì cây giống phật thủ trồng sau 1,5 năm mới cho quả có chất lượng). Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2014, cây ra hoa đạt 50% trên tổng số cây giống đã trồng, đơn vị đã cho để lại 01-02/cây để theo dõi, chăm sóc và thu hoạch quả vào dịp tết Nguyên đán 2015..

- Năm thứ hai, nhờ quá trình chăm sóc và sử dụng các biện pháp kỹ thuật như: Tỉa và vít cành, bón thúc cho cây, tưới thuốc kích thích ra rễ (đầu tôm, N3M) đã có 80% cây ra hoa, đậu quả vào tháng 2, tháng 3 năm 2015, với bình quân 10-15 quả/cây.

* Một số chỉ tiêu đánh giá năng suất của cây phật thủ:

- Tỷ lệ ra quả = Tổng số quả/ số cây ban đầu = 6,6 quả/cây.


- Số quả trung bình/vụ = Tổng số quả/ tổng số vụ = 433 quả/vụ.

- Tỷ lệ chết: Tổng số cây chết/số lượng cây ban đầu = 0/130 = 0%.
* Khả năng chống chịu sâu bệnh: 
- Cây thường bị một số loại sâu bệnh: Nhện đỏ, sâu vẽ bùa, sâu ăn lá, sâu cuốn lá, vàng lá, rệp sáp và bệnh bồ hóng, bệnh thối gốc chảy nhựa…

- Phun thuốc theo biểu hiện bệnh: Liều lượng phun được áp dụng như hướng dẫn trên nhãn mác của thuốc; tùy vào biểu hiện của loại bệnh để có thể tăng hoặc giảm nồng độ của thuốc

3.2. Giải pháp khắc phục 

So với đề cương ban đầu thì tỷ lệ sống cao hơn, tuy nhiên, số lượng quả cho thu hoạch chưa đạt.

- Thường xuyên theo dõi tình hình phát triển của cây phật thủ.

- Cắt cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm thêm tại một số địa bàn đã và đang trồng cây phật thủ.

- Lên kế hoạch xử lý hoa, dưỡng quả để có được chất lượng quả tốt và tạo được sản phẩm cung cấp cho thị trường trong tỉnh các dịp lễ, tết.


Tuy số lượng phật thủ đậu quả và cho thu hoạch chưa nhiều nhưng việc phật thủ ra hoa và phát triển khỏe mạnh là tín hiệu tốt.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 

Trong 02 năm thực hiện mô hình, tổng chi phí , doanh thu, lợi nhuận gồm:

- Tổng chi phí là:  89.255.000 đồng

- Tổng thu là:      116.625.000 đồng

 - Lợi nhuận:         27.370.000 đồng

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường

Từ kết quả của mô hình, đưa ra được hướng làm giàu mới cho các hộ di dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân, các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều và các hộ dân ở những vùng xung quanh. Giải quyết công ăn việc làm, chuyển giao được các tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp cho các hộ di dân nắm bắt và áp dụng vào quá trình sản xuất của mình, tăng hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế việc chặt phá rừng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Việc nhân rộng mô hình trồng cây Phật thủ sẻ góp một phần nhỏ trong việc điều hòa không khí, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế việc chặt phá rừng, giảm tác động tiêu cực của tình trạng trái đất nóng lên. 

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc

Sau khi thực hiện thành công mô hình, Tổng đội sẽ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn cho các hộ. Nhân rộng ra các hộ thanh niên và các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều với khoảng 40 hộ và số lượng trung bình 30 cây/hộ, tạo ra sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Cây phật thủ thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân.

Đã xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc phù hợp, là cơ sở để mở rộng, phát triển diện tích trồng cây phật thủ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho các hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân.

 Thông qua mô hình đã góp phần phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, của lực lượng Thanh niên xung phong thế hệ mới làm kinh tế, đóng góp vào sự thành công chung của Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân. 

2. Kiến nghị 
Từ kết quả thực hiện của mô hình đã bước đầu đánh giá được sự thích nghi của cây phật thủ tại tỉnh ta, tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế trồng trọt tại địa phương. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức đến tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, phát triển diện tích cây phật thủ cho các hộ dân Làng TNLN Trường Xuân và các vùng trong tỉnh. 

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
